
Đvt: đồng

CMTX CMKTX

13,232,000

05-10-19 Mua 0.5 kg hành lá 20,000         13,212,000

05-10-19 Mua 4 vĩ trứng cút 80,000         13,132,000

05-10-19 Mua 0.5 kg pate 45,000         13,087,000

05-10-19 Mua 500 muỗng gỗ 265,000       12,822,000

12-10-19 Mua 0.5 kg hành lá 20,000         12,802,000

12-10-19 Mua 4 vĩ trứng cút 80,000         12,722,000

12-10-19 Mua 0.5 kg pate 45,000         12,677,000

19-10-19 Mua 0.5 kg hành lá 18,000         12,659,000

19-10-19 Mua 4 vĩ trứng cút 80,000         12,579,000

19-10-19 Mua 0.5 kg pate 45,000         12,534,000

19-10-19 Mua 100 trứng gà 200,000       12,334,000

26-10-19 Mua 0.5 kg hành lá 18,000         12,316,000

26-10-19 Mua 4 vĩ trứng cút 80,000         12,236,000

26-10-19 Mua 0.5 kg pate 45,000         12,191,000

02-11-19 Mua 30 trứng gà 69,000         12,122,000

02-11-19 Mua 4 vĩ trứng cút 80,000         12,042,000

02-11-19 Mua 0.5 kg pate 45,000         11,997,000

02-11-19 Mua 1000 muỗng gỗ 461,000       11,536,000

16-11-19 Mua 0.5 kg hành lá 18,000         11,518,000

Tồn đầu quý 4/2019

BÁO CÁO THU CHI THỨ BẢY YÊU THƯƠNG QUÝ 4/2019

Ngày Chi Tiết
Thu 

Chi Tồn



CMTX CMKTX

16-11-19 Mua 4 vĩ trứng cút 80,000         11,438,000

16-11-19 Mua 0.5 kg pate 45,000         11,393,000

16-11-19 Mua 30 trứng gà 78,000         11,315,000

23-11-19 Mua 4 vĩ trứng cút 80,000         11,235,000

23-11-19 Mua 0.5 kg pate 45,000         11,190,000

23-11-19 Mua 30 trứng gà 78,000         11,112,000

30-11-19 Mua 0.5 kg hành lá 20,000         11,092,000

30-11-19 Mua 4 vĩ trứng cút 80,000         11,012,000

30-11-19 Mua 30 trứng gà 78,000         10,934,000

30-11-19 Mua 0.3 kg chà bông 60,000         10,874,000

30-11-19 Mua 0.5 kg pate 45,000         10,829,000

06-12-19 Hổ trợ CTT7YT Hà Tĩnh(tạm úng tiền chợ) 3,000,000   7,829,000

07-12-19 Mua 4 vĩ trứng cút 80,000         7,749,000

07-12-19 Mua 0.5 kg hành lá 18,000         7,731,000

07-12-19 Mua 0.5 kg pate 45,000         7,686,000

07-12-19 Mua 1000 muỗng gỗ 401,000       7,285,000

14-12-19 Mua 0.5 kg hành lá 13,000         7,272,000

14-12-19 Mua 4 vĩ trứng cút 80,000         7,192,000

14-12-19 Mua 0.3 kg pate 30,000         7,162,000

21-12-19 Mua 4 vĩ trứng cút 80,000         7,082,000

21-12-19 Mua 0.5 kg hành lá 13,000         7,069,000

21-12-19 Mua 0.5 kg pate 50,000         7,019,000

TồnNgày Chi Tiết
Thu 

Chi



CMTX CMKTX

21-12-19 Mua 0.5 kg chà bông 150,000       6,869,000

28-12-19 Mua 4 vĩ trứng cút 72,000         6,797,000

0 0

Ngày Chi Tiết
Thu 

Chi Tồn

Tổng
6,435,000 6,797,000

Tồn quỹ cuối quý 4/2019 0


